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Sóng
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	1
	1
	1
	1
	  1
	
	
	1
	1
	
3
	2
	3
	3
	27,5

	
3
	
Điện trường
	3
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	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
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	3
	3
	35,0
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Dòng điện, mạch điện
	2
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
4
	1
	1
	1
	17,5

	Tổng số câu
	9
	3
	2
	4
	6
	4
	4
	2
	1
	1
	2
	2
	16
	8
	8
	8
	40

	Tổng điểm
	4,5 điểm
	4 điểm
	1,5  điểm
	4
	2
	2
	2
	10

	Tỉ lệ %
	45
	40
	14
	40
	20
	20
	20
	100
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Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Các câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn

	
	
	
	B
	H
	

VD
	VDC
	B
	
H
	VD
	VDC
	B
	
H
	VD
	VDC

	

1


	


Dao động
	Nhận biết
+ Biết được biên độ, tần số góc, pha ban đầu của vật dao động điều hoà.
+ Biết được định nghĩa chu kỳ và tần số dao động của vật dao động điều hoà.
+ Biết được công thức liên hệ giữa gia tốc và li độ.
+ Biết được công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của vật dao động điều hoà.
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
+ Tính được động năng, thế năng và cơ năng của vật dao động điều hoà
+ Hiểu được đặc điểm của vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà.
+ Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.
+ Dùng đồ thị li độ - thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.
+ Tính được chu kỳ và tần số dao động 
+ Xác định được độ lệch pha giữa hai động điều hoà cùng tần số.
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
+ Vận dụng phương trình li độ giải bài tập về vật dao động điều hoà.
+ Vận dụng phương trình vận tốc và gia tốc giải được bài tập về dao động điều hoà.
+ Vận dụng được phương trình độc lập thời gian của vật dao động điều hoà để giải bài tập.
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
- Bài toán về đồ thị trong dao động điều hòa
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Sóng
	Nhận biết
- Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.
- Xác định được nút và bụng của sóng dừng.
- Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ.
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
- Mô tả các bước thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng.
- Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước) xác định được nút và bụng của sóng dừng
- Mô tả được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước (hoặc sóng ánh sáng).
	
	1
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Vận dụng
- Vận dụng được biểu thức v = λf.
- Phân tích, xử lí số liệu thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.
- Sử dụng các cách biểu diễn đại số và đồ thị để phân tích, xác định được vị trí nút và bụng của sóng dừng.
- Vận dụng được biểu thức i = λD/a cho giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Vận dụng cao
- Tìm điểm thỏa mãn điều kiện hình học trong giao thoa sóng.
- Xác định vận tốc dao động từ đồ thị sóng cơ.
- Dịch chuyển màn trong giao thoa ánh sáng.
- Bài toán biên độ và pha trong sóng dừng.
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	1
	
	
	
	1
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Điện trường
	Nhận biết
- Phát biểu được định luật Coulomb và nhận biết công thức lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong chân không.
- Nhận biết điện trường của một điện tích điểm.
- Nêu được: trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).
- Nhận biết được đường sức của điện trường.
- Nhận biết được cách tạo ra điện trường đều,  đường sức điện trường, dạng quỹ đạo khi hạt mang điện chuyển động trong điện trường đều
- Nêu được biểu thức tính công của lực điện trường đều và các đặc điểm của công của lực điện trường. 
- Nêu được mối quan hệ giữa điện thế và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường.
	3
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	Thông hiểu
- Bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.
- Tính được độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không bằng biểu thức định luật Cu-lông.
- Hiểu được sự thay đổi độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích theo khoảng cách.
- Hiểu được mối quan hệ giữa các đại lượng E, d, U; xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.
- Hiểu sự phụ thuộc của công của lực điện trường vào các yếu tố.
- Xác định được liên hệ giữa thế năng điện trường và công của lực điện trường.
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	Vận dụng
- Vận dụng được biểu thức tính công của lực điện trong điện trường đều.
- Vận dụng được biểu thức tính cường độ điện trường của điện tích điểm và tính được điện trường của hệ điện tích điểm trong chân không.

- Sử dụng biểu thức  để giải các bài tập về tương tác giữa các điện tích.
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	Vận dụng cao
- Tìm vị trí có lực điện tổng hợp bằng không.
- Cân bằng của điện tích được treo bởi sợi dây trong điện trường đều.
- Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều.
- Bài toán về ghép tụ điện.
	
	
	
	1
	
	
	
	1
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	4
	
Dòng điện, mạch điện
	Nhận biết
- Biết định nghĩa đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn.
- Biết được suất điện động qua năng lượng dịch chuyển một điện tích đơn vị theo vòng kín. Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở, các nguyên nhân chính gây ra điện trở. 
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	Thông hiểu
-  Hiểu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
- Hiểu được về đường đặc trưng I – U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định. – Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor). 
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	Vận dụng
- Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e.
- Vận dụng được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại.
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	Vận dụng cao
- Bài toán vẽ lại mạch.
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	Tổng số câu
	9
	3
	2
	4
	6
	4
	4
	2
	1
	1
	2
	2

	Tổng số điểm
	4,5
	4,0
	1,5

	Tỉ lệ %
	45
	40
	15
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